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TT Tên chương trình đào tạo Môn cơ bản Môn cơ sở ngành Môn chuyên ngành / TH nghề Ghi chú 

1  Công nghệ chế tạo máy  

Toán cao cấp Cơ sở kỹ thuật cơ khí 
 

Công nghệ chế tạo máy 

 

2  Công nghệ hàn  

3  Kỹ thuật cơ điện tử Cơ sở kỹ thuật cơ điện tử  

4  Kỹ thuật ô tô Toán cao cấp Lý thuyết ô tô Kết cấu ô tô  

5  Nhiệt điện Toán cao cấp Kỹ thuật nhiệt Kỹ thuật lạnh  

6  Kỹ thuật nhiệt  

7  Thông tin - Truyền thông  

Toán cao cấp Kỹ thuật điện tử Xử lý số tín hiệu 

 

8  Phát thanh - Truyền hình  

9  Điện tử - Máy tính  

10  Kỹ thuật Y sinh  

11  Hệ thống điện  

Toán cao cấp Cơ sở kỹ thuật điện Máy điện 

 

12  Tự động hóa Công nghiệp  

13  Điều khiển tự động  

14  Thiết bị điện  

15  Sư phạm kỹ thuật điện Toán cao cấp Giáo dục học nghề nghiệp Cơ sở  điều khiển tự động  

16  Công nghệ thông tin Toán cao cấp Tin học đại cương Kỹ thuật lập trình  

17  Kỹ thuật môi trường Toán cao cấp Cơ sở Hóa học đại cương Kỹ thuật môi trường  

18  Công nghệ thực phẩm Toán cao cấp Hóa sinh công nghiệp Các quá trình cơ bản trong sản 

xuất thực phẩm 

 

19  Kỹ thuật vật liệu kim loại Toán cao cấp Nhiệt động học vật liệu Công nghệ vật liệu  

20  Kỹ thuật hóa học Toán cao cấp Cơ sở hóa học đại cương Kỹ thuật hóa học  

21  Công nghệ in  

22  Công nghệ dệt  

Toán cao cấp Vật liệu dệt may da giầy 

Công nghệ sợi dệt  

23  Công nghệ may Công nghệ gia công sp may  

24  Công nghệ da giầy Công nghệ gia công giầy  

25  Công nghệ nhuộm và hoàn tất Công nghệ nhuộm và in hoa  

26  Quản trị kinh doanh  

Toán cao cấp Quản trị học đại cương 

Quản trị doanh nghiệp  

27  Tài chính – Ngân Hàng Nguyên lý kế toán  

28  Kế toán  

 


